
665 

SỰ THAY ĐỔI SỨC KHÁNG MŨI XUYÊN CỦA ĐẤT SÉT  
THEO TỐC ĐỘ XUYÊN 

THE VALUES OF POINT RESISTANCE OF CLAY WILL BE 
CHANGED INTO PENETRATION RATE 

 
 

Võ Phán, Hoàng Thế Thao, Lê Nguyễn Nguyên, Đỗ Thanh Hải 
 

Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng,  Đại học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam 
 
 

BẢN TÓM TẮT 
 

Hiện nay, ta đã biết độ bền sức chống cắt của đất sét phụ thuộc vào sức kháng mũi xuyên qc với tốc độ 
xuyên tiêu chuẩn khảo sát đất là 2cm/s. Nếu khảo sát đất với tốc độ xuyên thay đổi thì sức kháng mũi 
xuyên và độ bền sức chống cắt của đất sét sẽ thay đổi như thế nào?  
 

ABSTRACT 
 

Nowadays, we have known that shear strength clay upon on the values of point penetration qc with 
standard velocity 2cm/s. If soil investments with various velocities, how is the values of point 
resistance and shear strength of clay? 
       
 

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  
 

Sức kháng giới hạn của đất dưới mũi xuyên 
được thiết lập bởi B.Γ.БЕРЕЗАНЦЕВ [4]: 
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Khi xuyên vào đất dính với tốc độ xuyên 
thay đổi thì sức kháng mũi cũng thay đổi theo. 
Nếu xét bài toán một cách tổng quát thì các 
thông số cho sau đây sẽ ảnh hưởng đến sức 
kháng xuyên bởi phương trình: 
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   Trong đó:   d: đường kính mũi xuyên (cm);   
                     hx : chiều cao mũi xuyên (cm) 
                     h : chiều cao khảo sát qr (cm);   

      δ : góc ma sát giữa đất và mũi xuyên (độ) 
      vx : vận tốc xuyên (cm/s)         
      W% : độ ẩm của đất   
      γ : dung trọng của đất (G/cm3)    
       cu, ϕu : là lực dính và góc ma sát trong điều 
kiện không thoát nước của đất. 
 
2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ 
XUYÊN KHẢO SÁT ĐẤT TRONG PHÒNG 
VỚI 5 TỐC ĐỘ THAY ĐỔI. [1],[3] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Thí nghiệm xuyên trong phòng 
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3. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
 
Thí nghiệm được tiến hành thông qua việc 

dùng xuyên kế đâm xuyên  vào những mẫu đất 
đã cho vào đầy thùng chứa đất với những bước 
đã được chuẩn bị kỹ như trên với những tốc độ 
khác nhau. Những kích thước cơ bản của xuyên 
kế được lựa chọn giống với kích thước của mũi 
xuyên trong thí nghiệm xuyên tĩnh để kết quả 
thu nhận được sẽ hợp với kết quả thu nhận được 
từ xuyên tĩnh, đặc biệt là thùng chứa đất có kích 
thước tính toán trước sao cho vùng biến dạng 
nằm lọt vào trong kích thước của thùng để 
không gây ra ma sát xung quanh thùng, kể cả 
phía trên và dưới thùng. 

Xuyên kế là một hình trụ, phía đầu có dạng 
nón, có bán kính ngoài là 1.4in (35.7mm) và góc 
nón (côn) là 600, diện tích của đáy nón và mặt 
bên lần lượt là 1.55in2 (10cm2) và 23.55in2 
(150cm2), chiều dài tổng cộng của xuyên kế là 
18in (45.7cm).[2] 

 

   Xuyên kế được kết hợp với bơm thủy lực  và 
được liên kết với hệ thống cấu trúc của phòng 
thí nghiệm mà cung cấp những tốc độ cần thiết 
và quản lý quá trình xuyên. Toàn bộ quang cảnh 
của thí nghiệm như  hình 1. 
       Tất cả được gắn trên một khung tải có khả 
năng chịu đâm xuyên, vận tốc và chiều sâu đâm 
xuyên cho tất cả thí nghiệm nào đều được điều 
khiển bởi hệ thống tự động bằng hộp số được 
gắn vào khung tải, tốc độ khảo sát ở đây có 5 tốc 
độ, gồm hai tốc độ nhỏ hơn tốc độ tiêu chuẩn 
(vtc=2cm/s) và có hai tốc độ lớn hơn tốc độ tiêu 
chuẩn, đó là: v1=0.1cm/s; v2=1.0cm/s; v3=vtc= 
2.0cm/s; v4=6.0cm/s; v5 =15.0cm/s, đồng thời 
đọc các giá trị kháng mũi qc trên đồng hồ đo áp 
lực ở các độ sâu 200mm, 400mm, 600mm, 
800mm, 1000mm cho các đất rời và đất dính với 
các kết quả trong bảng 1; bảng 2; bảng 3. 
 
 

4. CAÙC KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU KHI KHAÛO SAÙT ÑAÁT VÔÙI TOÁC ÑOÄ XUYEÂN THAY ÑOÅI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baûng 3: Keát quaû thí nghieäm xuyeân vôùi nhieàu toác ñoä cuûa ñaát seùt, traïng thaùi deûo cöùng 

Bảng 2: Kết quả thí nghiệm xuyên với nhiều tốc độ của đất sét, trạng thái dẻo mềm 

Bảng 1: Kết quả thí nghiệm xuyên với nhiều tốc độ của đất sét, trạng thái dẻo nhão 
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5. QUAN HỆ GIỮA h/d VÀ qc/γd CỦA 
ĐẤT SÉT 
 

 
 
Ñoà thò 1: Quan heä giöõa h/d vaø qc/γd cuûa ñaát seùt, 

traïng thaùi deûo nhaõo 
 

 
 
Đồ thị  2: Quan hệ giữa h/d và qc/γd của đất sét, 

trạng thái dẻo mềm 
 
 

6. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN  
 
 Khi tốc độ xuyên tăng lên 20 lần (0.1cm/s 
÷2cm/s) và tăng lên 7.5 lần (2cm/s÷15cm/s) thì 
sức kháng mũi qc thay đổi như sau: 

1. Đối với đất sét ở trạng thái dẻo cứng, 
khi tốc độ xuyên tăng lên 20 lần thì sức kháng 
mũi qc tăng lên từ 1.15 lần, còn tốc độ xuyên 
tăng lên 7.5 lần thì qc tăng lên 1.05 lần. 

2. Đối với đất sét ở trạng thái dẻo mềm, 
khi tốc độ xuyên tăng lên 20 lần thì sức kháng 
mũi qc tăng lên 1.550 lần, còn tốc độ xuyên tăng 
lên 7.5 lần thì qc tăng lên 1.09 lần. 

3. Đối với đất sét ở trạng thái dẻo nhão, 
khi tốc độ xuyên tăng lên 20 lần thì sức kháng 
mũi qc tăng lên 2.10 lần, còn tốc độ xuyên tăng 
lên 7.5 lần thì qc tăng lên 1.13 lần. 
 

 
 
 

 
 
Đồ thị  3: Quan hệ giữa h/d và qc/γd của đất sét, 

trạng thái dẻo cứng 
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